	BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 660/QĐ-BTTTT
	Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh các mẫu phiếu điều tra thống kê: Phiếu 01, Phiếu 02 và Phiếu 06 ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

(Các mẫu phiếu điều tra thống kê đã điều chỉnh kèm theo Quyết định này). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thủ trưởng đơn vị và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
-Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; KH và ĐT; 
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT); 
- Các Ban chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, KHTC.
	BỘ TRƯỞNG




Lê Doãn Hợp


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phieu 06

		TÊN ĐÀI: ………………….………………….

		PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ CÁC TRẠM PHÁT TÍN HIỆU ĐANG ĐƯỢC ĐÀI PTTH SỬ DỤNG

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010, QĐ điều chỉnh số 660/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2010

		của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Đài PTTH cấp Trung ương, Đài PTTH cấp tỉnh thực hiện và gửi Bộ TTTT)

		A. PHẦN PHÁT THANH

		Stt		Tên trạm		Địa chỉ (ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh)		Mã số xã		Tần số (KHz)		Công suất phát (W)		Phương thức phát				Trạm do Đài Trung ương quản lý		Trạm do Đài tỉnh quản lý		Trạm do cấp huyện quản lý		Trạm do cấp xã quản lý		Phương thức truyền dẫn tín hiệu đến trạm

														Phát tương tự		Phát số										Cáp đồng		Vô tuyến		Cáp quang		Vệ tinh

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P

				TỔNG SỐ

		1

		2

		…

		B. PHẦN TRUYỀN HÌNH

		Stt		Tên trạm		Địa chỉ (ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh)		Mã số xã		Kênh sóng		Công suất phát (W)		Phương thức phát				Trạm do Đài Trung ương quản lý		Trạm do Đài tỉnh quản lý		Trạm do cấp huyện quản lý		Trạm do cấp xã quản lý		Phương thức truyền dẫn tín hiệu đến trạm

														Phát tương tự		Phát số										Cáp đồng		Vô tuyến		Cáp quang		Vệ tinh

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P

				TỔNG SỐ

		1

		2

		…

																				……, ngày      /     /20..

				NGƯỜI LẬP BIỂU																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 06

		Cột B: Ghi tên các trạm phát tín hiệu phát thanh, truyền hình đang sử dụng.

		Riêng đối với các Đài PTTH địa phương thì ghi tên các trạm do Đài PTTH tỉnh sử dụng và các trạm do Đài cấp huyện sử dụng.

		Cột C: Ghi địa chỉ của nơi đặt trạm. Ghi đầy đủ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

		Cột D: Ghi mã số của đơn vị hành chính cấp xã nơi đặt trạm. Ghi theo bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo điều tra của Bộ sẽ gửi bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam đã được cập nhật đến các Đài PTTH để điền mã.

		Cột E: Phần Phát thanh: ghi tần số phát của máy phát sóng tại trạm tính bằng KHz.

		Cột E: Phần Truyền hình: ghi kênh sóng phát của máy phát sóng tại trạm.

		Cột F: Ghi công suất phát tín hiệu của máy phát sóng tại trạm tính bằng W.

		Trường hợp Đài có nhiều máy phát sóng tại một trạm thì ghi số liệu mỗi máy phát 1 dòng.

		Cột G: Đánh dấu x nếu Đài phát sóng bằng tín hiệu tương tự (analog). Ghi số 0 nếu không phát sóng bằng tín hiệu tương tự.

		Cột H: Đánh dấu x nếu Đài phát sóng bằng tín hiệu số. Ghi số 0 nếu không phát bằng tín hiệu số.

		Cột I: Đánh dấu x nếu trạm do Đài Trung ương quản lý (trạm do Đài Trung ương quản lý là trạm do Đài Trung ương đầu tư, vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do Đài TƯ quản lý.

		Cột J: Đánh dấu x nếu trạm do Đài tỉnh quản lý (trạm do Đài tỉnh quản lý là trạm do Đài cấp tỉnh đầu tư, vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do Đài tỉnh quản lý.

		Cột K: Đánh dấu x nếu trạm do cấp huyện quản lý (trạm do cấp huyện quản lý là trạm do UBND cấp huyện vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do cấp huyện quản lý.

		Cột L: Đánh dấu x nếu trạm do cấp xã quản lý (trạm do cấp xã quản lý là trạm do UBND cấp xã vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do cấp xã quản lý.

		Cột M: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng cáp đồng để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng cáp đồng.

		Cột N: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng sóng vô tuyến (trừ vệ tinh) để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng sóng vô tuyến.

		Cột O: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng cáp quang để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng cáp quang.

		Cột P: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng vệ tinh để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng đường truyền vệ tinh.

		Sau khi ghi xong số liệu cho các đài trạm:

		+ Cộng các số của cột F và ghi số tổng lên ô F dòng TỔNG SỐ.

		+ Đếm số ô có dấu x của từng cột G, H, I, J, K, L, M, O, P và ghi số đếm được lên ô tương ứng dòng TỔNG SỐ.
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Phieu 02

		PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ MÁY TÍNH VÀ SỬ DỤNG INTERNET Ở CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP HUYỆN

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010, QĐ điều chỉnh số  660/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Phòng VHTT huyện thực hiện và gửi Sở TTTT)

		1		Tên huyện:		……………						Mã huyện:

		2		Thuộc tỉnh/TP:		……………						Mã tỉnh:

		3		Số điện thoại của Văn phòng UBND huyện:				……………

		4		Chiều dài đường bộ từ UBND huyện đến UBND tỉnh:						……….		(km)

		Mã số		Tên đơn vị				Tổng số cán bộ, công chức đang làm việc		Số lượng máy vi tính đang sử dụng		Trong đó

												Số lượng máy nối mạng Internet		Số lượng máy nối mạng nội bộ (LAN)

		A		B				C		D		E		F

		5		Huyện ủy

		6		Văn phòng HĐND và UBND

		7		Phòng Nội vụ

		8		Phòng Tư pháp

		9		Phòng Tài chính - Kế hoạch

		10		Phòng Tài nguyên và Môi trường

		11		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

		12		Phòng Văn hóa và Thông tin

		13		Phòng Giáo dục và Đào tạo

		14		Phòng Y tế

		15		Thanh tra huyện

		16		Phòng Kinh tế

		17		Phòng Quản lý đô thị

		18		Phòng Nông nghiệp và PT nông thôn

		19		Phòng Kinh tế và Hạ tầng

		20		Phòng Dân tộc

		21		Liên đoàn Lao động

		22		Huyện đoàn

		23		Mặt trận Tổ quốc

		24		Hội Liên hiệp Phụ nữ

		25		Hội Nông dân

		26		Hội Cựu Chiến binh

										…, ngày        /       /20…

				Người lập phiếu						TRƯỞNG PHÒNG VHTT HUYỆN

				(Ký, ghi rõ họ và tên)						(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 02

		Dòng 4: Ghi chiều dài đường bộ gần nhất tính bằng km.

		Trường hợp huyện đảo thì tính thêm chiều dài (km) đoạn đường thủy gần nhất tương ứng.

		Cách ghi số liệu vào bảng.

		Dòng 5: Thống kê số liệu của Văn phòng và các Ban của Huyện ủy.

		Cột C: Ghi số lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc của Văn phòng và các Ban thuộc Huyện ủy/Quận ủy/Thị ủy/Thành ủy (gọi chung là Huyện ủy).

		Cột D: Ghi số lượng máy vi tính (bao gồm máy xách tay và máy để bàn) do  Văn phòng và các Ban thuộc Huyện ủy đang quản lý và sử dụng. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột E: Ghi số lượng máy vi tính của  Văn phòng và các Ban thuộc Huyện ủy được nối mạng Internet. Ghi số 0 vào ô nếu không có máy nào nối mạng Internet.

		Cột F: Ghi số lượng máy vi tính của  Văn phòng và các Ban thuộc Huyện ủy đã nối mạng nội bộ. Ghi số 0 nếu không có máy nào nối mạng nội bộ.

		Mạng nội bộ là mạng nối các máy vi tính với nhau (bằng phương thức có dây hoặc không dây) để sử dụng chung máy in, đường truyền Internet, số liệu,…

		Các dòng còn lại: Cách ghi thông tin tương tự như dòng 5.

		Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: không thống kê số liệu của các đơn vị trực thuộc (nếu có).

		Cơ quan chuyên môn nào thực tế không có trong danh sách cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện - thì dùng bút mực gạch ngang vào giữa dòng có tên cơ quan chuyên môn đó.
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Phieu 01

		PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ MÁY TÍNH VÀ SỬ DỤNG INTERNET Ở CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010, QĐ điều chỉnh số  660/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Sở TTTT thực hiện và gửi Bộ TTTT)

		1		Tên tỉnh/TP:		……........						Mã số:

		2		Số điện thoại của Văn phòng UBND:				………..

		Mã số		Tên đơn vị				Tổng số cán bộ, công chức đang làm việc		Số lượng máy vi tính đang sử dụng		Trong đó

												Số lượng máy nối mạng Internet		Số lượng máy nối mạng nội bộ (LAN)

		A		B				C		D		E		F

		3		Tỉnh ủy

		4		Hội đồng Nhân dân

		5		Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

		6		Văn phòng UBND

		7		Sở Nội vụ

		8		Sở Tư pháp

		9		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		10		Sở Tài chính

		11		Sở Công thương

		12		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		13		Sở Giao thông vận tải

		14		Sở Xây dựng

		15		Sở Tài nguyên và Môi trường

		16		Sở Thông tin và Truyền thông

		17		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		18		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		19		Sở Khoa học và Công nghệ

		20		Sở Giáo dục và Đào tạo

		21		Sở Y tế

		22		Thanh tra tỉnh

		23		Sở Ngoại vụ

		24		Ban Dân tộc

		25		Sở Quy hoạch - Kiến trúc

		26		Liên đoàn Lao động

		27		Tỉnh đoàn

		28		Mặt trận Tổ quốc

		29		Hội Liên hiệp Phụ nữ

		30		Hội Nông dân

		31		Hội Cựu Chiến binh

												…, ngày        /       /20…

				Người lập phiếu						GIÁM ĐỐC SỞ TTTT

				(Ký, ghi rõ họ và tên)						(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 01

		Dòng 3: Thống kê số liệu của Văn phòng và các Ban của Ban của Tỉnh uỷ.

		Cột C: Ghi số lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc của Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy/ Thành ủy (gọi chung là Tỉnh ủy).

		Cột D: Ghi số lượng máy vi tính (bao gồm máy xách tay và máy để bàn) do Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy đang quản lý và sử dụng. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột E: Ghi số lượng máy vi tính của Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy được nối mạng Internet. Ghi số 0 vào ô nếu không có máy nào nối mạng Internet.

		Cột F: Ghi số lượng máy vi tính của Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy đã nối mạng nội bộ (mạng LAN). Ghi số 0 nếu không có máy nào nối mạng nội bộ.

		Mạng nội bộ là mạng nối các máy vi tính với nhau (bằng phương thức có dây hoặc không dây) để sử dụng chung máy in, đường truyền Internet, số liệu,…

		Các dòng còn lại: Cách ghi thông tin tương tự như dòng 3.

		Dòng 4, 5: Trường hợp ở địa phương Văn phòng Đoàn ĐBQH đã hợp nhất với HĐND tỉnh thì ghi số liệu chung vào dòng 4, dòng 5 để trống.

		Đối với các Sở có các chi cục trực thuộc thực hiện quản lý nhà nước thì thống kê cả số liệu của các đơn vị này vào dòng số liệu của Sở. Không thống kê số liệu các đơn vị trực thuộc không phải là các chi cục.

		Cơ quan chuyên môn nào thực tế không có trong danh sách cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh - thì dùng bút mực gạch ngang vào giữa dòng có tên cơ quan chuyên môn đó.
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